Week 15
Period 43
UNIT 7 : THE WORLD OF WORK
LESSON 4 : B . THE WORKER ( B1, 4)
1.New words
   shift work (n) ca làm việc
   part-time (n) công việc bán thời gian/ việc làm thêm
   homeless (a) vô gia cư, không có nơi ở
   mechanic (n) thợ máy
   prefer (v) thích hơn
   day off (n) ngày nghỉ
   golf (n)
* Phrases: 
   take care of...: chăm sóc (ai đó)
   I am pleased that...: tôi rất sẵn lòng...
   a photo of...: bức ảnh của
   work part time: làm việc thêm giờ
   a three-week summer vacation: kỳ nghỉ hè 3 tháng
* Grammar: Tính từ ghép (Compound Adjectives) là sự kết hợp giữa hai hay nhiều từ (có gạch nối ở giữa) tạo thành 1 tính từ đơn lẻ.
Tính từ ghép 2 từ:
Form: [Số đếm-danh từ số ít]
Danh từ trong cụm tính từ ghép luôn là danh từ đếm được số ít.
three-week (ba tuần), twenty-minute (hai mươi phút)
2. Answer the questions:
a) She works at home. But three mornings a week she works part-time at a local supermarket.
b) She (with others women) cooks lunch for homeless people once a week.
c) Mr. Jones is a mechanic. He repairs machines in a factory.
d) He works for about 40 hours a week 
The Jones family always goes to Florida on vacation. They have a great time there.
Matching :
	1
	a mechanic
	a. cook lunch for homelees people

	2
	a housewife
	b. repairs machines in a factory

	3
	a public worker 
	c. takes care of the family


3. Homework
- Learn the new words and the grammar by heart. Write sentences about Tim’s family
    - Do exercises in the workbook
    - Prepare for the next lesson: B3,5


Week 15
Period 44
UNIT 7 : THE WORLD OF WORK
LESSON 5 : B . THE WORKER ( B3,5)
1.New words
   feed (v) cho ăn
   collect eggs: lấy/nhặt trứng
   main crop: vụ mùa chính
   rest (v) = to relax (v)
   buffalo shed (n) chuồng trâu
   chicken coop (n) chuồng gà
   real (a)
* Phrases: to be on duty of ...
2.  Compare
	Name
	Hours per week
	Days off
	Vacation time

	Mr. Jones
	40
	2
	a three –week summer vacation

	Mr. Tuan
	84
	4-5 
a year
	no real vacation


3. Homework
- Learn the new words and the grammar by heart. Write sentences about Tim’s family
    - Do exercises in the workbook
    - Prepare for the next lesson: Unit 8: A1 ; A2



Week 15
Period 45
UNIT 8 : PLACES
LESSON 1 : A . ASKING THE WAY ( A1 ; A2  )
1.New words and phrases
  souvenir shop (n) của hàng quầy lưu niệm
* Phrases:
    - how to get there: làm thế nào để đến đó
    - go straight ahead: đi thẳng
    - take the first / second street: rẽ đường thứ nhất/thú hai
    - on the left: bên trái
    - on the right: bên phải
    - you’re welcome
2. Structures
 Excuse me? – Yes?
 Thanks a lot - You’re welcome
 Could you tell / show me the way to the ..., please?
  Could you tell / show how to get to the ..., please?
  Go straight ahead. Take the second street on the left. The supermarket is in front of you
* Eg: 
 - Excuse me? Could you tell me the way to the hotel, please?
 - Go straight ahead. Take the first street on the left . The hotel is on the left
3. Homework
- Learn the new words and the grammar by heart. Make 5 dialogues about asking the way
    - Do exercises in the workbook
    - Prepare for the next lesson:  A3


